
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. JOSHUA

CLASS: ITP A STARTING DATE:
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1 1358024 TRƯƠNG QUỐC HÙNG 90 90 100 0 0 0 0 0 0 75 14 6 45 90 87.5 0 40.3 ITP - A.P.

2 1358041 PHẠM NGỌC TUYẾT NHI 75 70 90 24 10 6 5.5 70 70 75 9 3 70 75 82.5 70 72.3 ITP - A.P.

3 1358045 PHAN THÁI PHONG 75 70 100 20 14 6.5 4.5 70 70 100 4 1 70 75 100 70 74 ITP

4 1358079 NGUYỄN PHAN HOÀI XUYÊN 70 65 90 8 13 6 5.5 65 65 75 15 7 65 70 82.5 65 67.8 ITP - A.P.

5 1358047 PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG 70 65 100 18 16 6 5 70 70 100 5 1 67.5 70 100 70 72.3 ITP

6 1358058 TRẦN QUANG THANH THẢO 85 85 90 26 28 7.5 5.5 85 85 100 3 0 85 85 95 85 86 ITP

7 1358017 LÊ TIẾN DƯƠNG 70 65 90 0 0 0 0 0 0 0 23 2 32.5 70 45 0 28.3 ITP - A.P.

8 1358072 NGÔ ANH TUẤN 75 20 12 6.5 4.5 65 32 50 14 1 32 62.5 65 41.9 ITP - A.P.

9 1358064 PHẠM NGUYỄN THUYTHUYÊN 75 0 0 0 0 0 27 10 15 0 26.5 42.5 0 12.2 ITP - A.P.

10 1358077 NGUYỄN THỊ QUỲNH VY 85 85 75 0 0 0 0 0 32 0 18 1 58.5 85 37.5 0 38.3 ITP - A.P.

11 1459055 LÊ ANH TUẤN 85 85 75 21 21 5.5 6 70 37 50 15 0 61 85 62.5 70 69.6 ITP - A.P.
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